TIẾT 1 +2:      TIẾNG VIỆT:      CHIA SẺ VÀ BÀI ĐỌC 1: TUỔI NGỰA    (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài thế hiện được giọng đọc vui tươi, tha thiết phù hợp với nội dung, ý nghĩa của bài thơ. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. - Ngắt nghi hơi đúng ngữ pháp, ngừ nghĩa. 
- Hiếu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong bài. Trả lời được các CH về nội dung của các đoạn thơ, toàn bài thơ. Hiểu được đặc điểm của nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ: thích đi đây đi đó, yêu thiên nhiên, đất nước và rất yêu mẹ.
- Phát triển NL giao tiếp và họp tác (biết cùng các bạn thào luận nhóm); NL tự chủ và tự học (trả lời đúng các CH đọc hiểu). 

- Bồi dưỡng PC yêu nước (yêu thiên nhiên, đất nước), nhân ái (tinh yêu thương dành cho mẹ).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, giấy AO (4 tờ); giấy A4 (20 tờ).
- HS: SGK Tiếng Việt 4. tập một, Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập một.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	THỜI GIAN
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’
	TIẾT 1

1. Hoạt động Mở đầu:
	

	
	* Chia sẻ về chủ điểm: “Măng non - Chân dung của em”
	

	
	- Tổ chức cho cả lớp chơi Trò chơi hỏi đáp theo hình thức nhóm đôi: Đặt 5 câu hỏi để hiểu về bạn.
	

	
	- Mời 1 HS đứng dậy đọc to yêu cầu của Trò chơi hỏi đáp.
	- HS đọc to, rõ ràng yêu cầu trò chơi trước lớp.

	
	- Tổ chức cho HS chơi.
	- HS chơi trò chơi theo nhóm đôi.
Ví dụ:
+ Trò chơi bạn thích nhất là gì?
+ Món ăn bạn thích nhất là món nào?
+ Bạn thích môn học nào nhất?
+ Bạn không thích điều gì?
+ Nếu tự vẽ mình, bạn sẽ chú ý tới đặc điểm nào?

	
	-  GV tổ chức cho một số nhóm thể hiện kết quả theo hình thức đóng vai, phỏng vấn lẫn nhau. Nhóm khác bổ sung.
	- HS thể hiện kết quả trước lớp.
  


	
	-  GV đặt câu hỏi cho cả lớp: Qua trò chơi trên, em hiểu “Chân dung của em” nghĩa là gì?
 
   

	- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
“Chân dung của em” là tất cả những gì tạo nên con người em: đặc điểm ngoại hình, tính cách, điều mình thích/ không thích, sở trường/ sở đoản… Và mỗi người sẽ có một “chân dung” riêng của chính mình.

	
	- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ, động viên HS.
	- HS lắng nghe.

	
	- GV giới thiệu chủ điểm: Măng non.
- GV: Mỗi người chúng ta đều mang một vẻ ngoài riêng, có những tính cách khác nhau, giọng nói khác nhau, sở thích khác nhau, sở trường khác nhau. Vì vậy, mỗi một người đều là một đóa hoa đặc biệt trong rừng hoa có vô vàn những bông hoa khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về “chân dung” của mình cũng như của mọi người xung quanh. Bài học đầu tiên của môn Tiếng Việt lớp 4: Bài 1 – Chân dung của em.
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

	
	- GV đặt câu hỏi cho cả lớp:
+ Các em có biết các em tuổi con gì không?
	- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

	
	- Cho HS xem hình ảnh về 12 con giáp và dẫn dắt.
	- HS xem hình ảnh.

	
	- GV: … Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cậu bé tuổi ngựa này đã nói với mẹ mình những ước mơ gì qua bài học Tuổi ngựa ngày hôm nay nhé!
	- HS lắng nghe.

	30’
	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới:
	

	18’
	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
	

	
	- GV đọc mẫu toàn bài thơ.
	- HS theo dõi.

	
	- GV chia đoạn: 

Đoạn 1: 4 dòng thơ đầu (Mẹ ơi, .. tuổi đi…) 

Đoạn 2: 8 dòng thơ tiếp theo (Mẹ ơi, con sẽ phi … trăm miền…);

Đoạn 3: 8 dòng thơ tiếp theo (Ngựa con … hoa cúc dại…);

Đoạn 4: Phần còn lại (Tuổi con … nhớ đường.)
	- HS theo dõi, đánh dấu đoạn.

	
	- GV hướng dẫn cách đọc toàn bài: Giọng đọc linh hoạt hồn nhiên, hào hứng, tình cảm, thiết tha. Đoạn 1: Giọng căng thẳng, hồi hộp. Đoạn 2: Giọng đọc nhanh, lời Dế Mèn dứt khoát. Đoạn 3: Giọng hả hê, lời Dế Mèn rành rọt. Nhấn giọng ở 1 số từ ngữ: sừng sững, lủng củng, im như đá, cong chân, nặc nô, co rúm, thét...
	- HS lắng nghe.

	
	- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
	- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn, cả lớp đọc thầm theo.

	
	- Hướng dẫn HS đọc từ khó, câu khó. Lưu ý cho HS khi đọc các từ có âm vần dễ lẫn.


	- HS luyện đọc theo yêu cầu: 

+ loá, trăm miền, chỗ, sẽ, dẫu,…

+ Loá màu trắng / hoa mơ //

   Trang giấy nguyên /chưa viết //

- HS khác nhận xét, bổ sung.

	
	- GV nhận xét, sửa sai, tuyên dương HS đọc tốt.
	

	
	- Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
	- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn, cả lớp đọc thầm theo.

	
	- Hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ ngữ trong bài.
	- HS giải nghĩa từ: 

+ Tuổi Ngựa: sinh năm Ngọ (theo âm lịch).
+ Trung du: miền đất ở khoảng giữa thượng du (nơi bắt đầu) và hạ du (nơi kết thúc) của một dòng sông.
+ Đại ngàn: khu rừng lớn, có nhiều cây to lâu đời.

	
	- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
	- HS luyện đọc theo cặp.

	
	- Gọi HS nhận xét về cặp mình đọc.
	- 2 – 3 cặp tự nhận xét, các cặp khác nhận xét, bổ sung.

	
	- GV nhận xét, tuyên dương các cặp.
	

	
	- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
	- 1 HS đọc toàn bài, cả lớp đọc thầm theo.

	12’
	* Hoạt động 2: Đọc hiểu
	

	
	- Gọi 1 HS đọc 5 câu hỏi trong SGK.
	- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

	
	- Cho HS đọc lướt toàn bài và trả lời các câu hỏi trong SGK
	- HS đọc lướt toàn bài và trả lời từng cẩu hỏi.

	
	+ Ở khổ thơ 1, bạn nhỏ hỏi mẹ điều gì? Mẹ trả lời thế nào?
	+ Ở khổ thơ 1, bạn nhỏ đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con tuổi gì?”
   Mẹ trả lời rằng: “Tuổi con là tuổi Ngựa”.

	
	+ Bạn nhỏ tưởng tượng “ngựa con” sẽ theo ngọn gió đi những đâu?

	+ Bạn nhỏ tưởng tượng “ngựa con” sẽ theo ngọn gió đi đến miền trung du, vùng đất đỏ, rừng đại ngàn, triền núi đá.

	
	+ Theo em, vì sao bạn nhỏ tưởng tượng mỗi vùng đất có một màu gió riêng?
	+ Bạn nhỏ tưởng tượng mỗi vùng đất có một màu gió riêng vì mỗi một vùng đất có một đặc điểm riêng. Qua đó, chúng ta cũng có thể thấy trí tưởng tượng phong phú và ước mơ được khám phá những vùng đất lí thú của cậu bé.

	
	+ Em thích những hình ảnh nào trong khổ thơ 3?

	+ Trong khổ thơ 3, mình/ tớ thích hình ảnh “Lóa màu trắng hoa mơ” bởi hình ảnh này khiến mình liên tưởng đến một cánh rừng hoa mơ rộng lớn với sắc màu trắng muốt tinh khôi.

	
	+ Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ.

	+ Cậu bé trong bài thơ “Tuổi Ngựa” là một bạn nhỏ có trí tưởng tượng phong phú, bay bổng, lãng mạn với ước mơ được bay nhảy, khám phá tới mọi vùng miền đất nước. Đặc điểm này giống với đặc điểm của một chú ngựa – không thể đứng yên một chỗ như lời cậu đã nói. Đồng thời, cậu bé còn là một người con vô cùng yêu mẹ của mình, dù sau này có lớn lên, có đi xa thì cậu vẫn sẽ nhớ đường trở về với mẹ.

	
	
	- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	
	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	
	+ Qua bài đọc, em hiểu nội dung bài thơ nói về điều gì?
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận.
	- HS trả lời, HS khác bổ sung.

+ Nội dung: Bài thơ nói lên ước mơ và trí tưởng tượng đầy lãng mạn của cậu bé tuổi Ngựa. Cậu thích bay nhảy nhưng cũng rất yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ tìm đường về với mẹ.

	
	- Gọi HS nhắc lại  nội dung bài.
	- 2 - 3 HS nhắc lại.

	10’
	Tiết 2

3. Hoạt động luyện tập, thực hành::
	

	
	- Gọi 4 HS đọc nối tiếp diễn cảm 4 đoạn.
	- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn của bài.

	
	
	- HS khác nhận xét sau mỗi bạn đọc.

	
	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	15’
	* Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng đoạn thơ 3 và 4.
	

	
	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn thơ 3, 4 với giọng cảm tình cảm, sâu lắng, thiết tha; ngắt nghỉ đúng chỗ; biết nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng.
- Gọi 1 HS đọc diễn cảm 2 đoạn thơ trên.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

Mẹ ơi,/ con sẽ phi //

Qua bao nhiêu / ngọn gió //

Gió xanh / miền trung du //

Gió hồng / vùng đất đỏ //

Gió đen hút / đại ngàn //

Mấp mô / triền núi đá …// 

Con mang về / cho mẹ //

Ngọn gió / của trăm miền . //

Ngựa con / sẽ đi khắp //

Trên / những cánh đồng hoa //

Loá màu trắng / hoa mơ //

Trang giấy nguyên / chưa viết //

Con làm sao / ôm hết //

Mùi hoa huệ / ngọt ngào //

Gió và nắng / xôn xao //

Khắp đồng / hoa cúc dại.//

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- Nhận xét bạn đọc.



	
	- Mời 2 HS thi đọc diễn cảm 2 đoạn thơ.
	- 2 HS thi đọc diễn cảm.

	
	- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	

	
	- Gọi HS đọc thuộc lòng 2 đoạn thơ.
	- 2 – 3 HS thi đọc thuộc lòng 2 đoạn thơ.

	
	- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	

	5’
	4. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm:
	

	
	- Cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.
+ Nếu em là chú ngựa con trong bài, em sẽ nhắn nhủ mẹ mình điều gì?
	- HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện nhiệm vụ.



	
	- GV mời đại diện 1 - 2 HS trình bày suy nghĩ của mình trước lớp.
	- HS trình bày suy nghĩ của mình trước lớp.
- HS khác lắng nghe, tiếp thu.

	
	- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
	

	5’
	5. Hoạt động: Củng cố, nối tiếp:

+ Cậu bé trong bài thơ có những tình cách gì đáng yêu?
	+ Cậu bé trong bài thơ: giàu trí tưởng tượng, giàu mơ ước, thích chạy nhảy, khám phá; yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ về mẹ.

	
	- GV nhận xét, liên hệ giáo dục học sinh: Phải luôn yêu thương mẹ, …, yêu cảnh đẹp của quê hương đất nước,…
	- HS lắng nghe.

	
	- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
	- HS lắng nghe.

	
	- Về nhà tiếp tục học thuộc lòng đoạn thơ 3,4 (nếu chưa thuộc). Tự đọc sách báo (theo hướng dẫn). Xem và chuẩn bị bài: Tập đọc 2: Cái răng khểnh.
	- HS nghe và về nhà thực hiện.


V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ): 


